					
					

	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương I. Các loại khuôn mẫu để tạo hình chi tiết bằng kim loại 
Thực hiện ngày...31...tháng..8  .năm.2021......


Chương I.      CÁC LOẠI KHUÔN MẪU ĐỂ TẠO HÌNH CƠ BẢN
Tên bài: 
1.1.  TỔNG QUAN VỀ KHUÔN MẪU (1 tiết) 


1.2.  KHUÔN DẬP NGUỘI  (2 tiết)


1.3.  KHUÔN DẬP NÓNG  (2 tiết)
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày đầy đủ cấu tạo, công dụng, các loại khuôn mẫu chế tạo chi tiết bằng kim loại.

- Trình bày  kết cấu cơ bản khuôn dập nguội và khuôn dập nóng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình công nghệ khuôn mẫu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.1 TỔNG QUAN VỀ KHUÔN MẪU 
1.1.1 Khuôn mẫu
1.1.2  Sự phát triển khuôn mẫu 

	- GV thuyết trình.
- GV đặt câu hỏi.


	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép.
- Sv trả lời.
	15
15


	
	1.2.  KHUÔN DẬP NGUỘI  (2 tiết)
	90


	
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Điều kiện làm việc của khuôn
1.2.3 Yêu cầu cơ tính khuôn
1.2.4 Các dạng sai hỏng của khuôn dập nguội
1.2.5 Các loại thép làm khuôn dập nguội
1.2.6 Ứng dụng thực tế 
	- GV thuyết trình.
- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các khuôn dập vuốt
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các khuôn dập vuốt

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép 

- Sv trả lời.
- Sv chú ý lắng nghe ghi chép 

- Sv trả lời.
	10
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	1.3.  KHUÔN DẬP NÓNG  
	90

	
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.3.1 Thiết bị, dụng cụ dập nóng 

1.3.2 Phân loại khuôn dập nóng
1.3.3  Kết cấu của khuôn dập nóng 
1.3.4  Sửa chữa khuôn dập nóng

1.3.5 Nguyên tắc sử dụng và bảo quản khuôn

	- GV thuyết trình.
- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các khuôn dập nóng

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép.
- Sv trả lời.
	10

10
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20
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm.......
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương II. Các loại khuôn mẫu thường dùng trong ngành nhựa 
Thực hiện ngày...07....tháng..9....năm..2021..........


Tên bài:  
1.4.  KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC (2 tiết)
2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH CHẤT DẺO (2 tiết)
   

2.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ MÁY THÔNG DỤNG   TRONG NGHÀNH NHỰA (1 tiết)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv phân biệt và trình bày được nguyên lý hoạt động đúc áp lực, các phương pháp tạo hình chất dẻo.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình công nghệ khuôn mẫu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
1.4.1 Đúc trong khuôn cát
1.4.2 Đúc áp lực cao
1.4.2.1 Khái niệm

1.4.2.2 Ưu, nhược điểm của đúc áp lực cao

1.4.3 Một số sản phẩm của phương pháp đúc áp lực 

1.4.4 Máy đúc áp lực cao 

1.4.5 Máy đúc áp lực buồng nguội
1.4.6 Máy đúc áp lực buồng nóng
	- GV thuyết trình.
- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu video để minh hoạ các khuôn tạo hình thông dụng 

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép 

- Sv trả lời.
	75
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	2.1.  CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH CHẤT DẺO 
	90


	
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
2.1 Các phương pháp tạo hình chất dẻo 

2.2.1 Công nghệ cán 
2.2.2 Công nghệ phủ chất dẻo
2.2.3 Công nghệ đùn
2.2.4  Gia công vật thể rỗng
2.2.5 Công nghệ  tạo xốp chất dẻo
2.3.6 Công nghệ hàn chất dẻo
2.2.7 Công nghệ dán chất dẻo.

3.2.8 Công nghệ  ép và ép phun


	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu các video hoạt động
- GV chiếu các video công nghệ hàn, dán, ép phun 
	- Sv chú ý lắng nghe, theo dõi video để làm btap.
- Sv trả lời các câu hỏi
	20
20
20
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	2.2  NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ MÁY THÔNG DỤNG   TRONG NGHÀNH NHỰA
	45

	
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
2.2.1 Cấu tạo chung

2.2.2  Hệ thống hỗ trợ ép phun

      1. Thân máy 
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	15
10

20



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học

	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm.......
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 2. Các loại khuôn mẫu thường dùng trong ngành nhựa 
Thực hiện ngày...14.....tháng...9...năm...2021.........


Tên bài:   2.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ MÁY THÔNG DỤNG TRONG NGHÀNH NHỰA (tt) (2 tiết)
2.3  CƠ SỞ PHÂN LOẠI VÀ KẾT CẤU KHUÔN ÉP NHỰA (3 tiết)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh trình bày được các nguyên lý hoạt động của một số máy nhựa thông dụng.
· Sv trình bày được các kết cấu về khuôn ép nhựa.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình công nghệ khuôn mẫu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
2.2 Nguyên lý hoạt động của một số máy thông dụng trong nghành nhựa (tt)
2.  Hệ thống thuỷ lưc
3. Hệ thống điện

4. Hệ thống làm nguội

5. Hệ thống phun

6. Hệ thống kẹp
7. Hệ thống điều khiển

	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu các video hoạt động
- GV chiếu các video công nghệ hàn, dán, ép phun
	- Sv chú ý lắng nghe, theo dõi video để làm btap.
- Sv trả lời các câu hỏi
	75
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	2.3  CƠ SỞ PHÂN LOẠI VÀ KẾT CẤU KHUÔN ÉP NHỰA
	135

	
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
2.4. Cơ sở phân loại và kết cấu khuôn ép nhựa 

2.4.1  Khái niệm

2.4.2.1.Khuôn hai tấm

2.4.2.2. Khuôn ba tấm

2.4.3. Hệ thống khuôn không có kênh nhựa( kênh nhựa nóng) 

2.4.4. Kết cấu và chức năng của các bộ phận của một bộ khuôn hai tấm thông thường

2.4.5.Phân tích kết cấu sản phẩm và chọn kiểu khuôn

2.4.6. Các yêu cầu kỹ thuật của khuôn

2.4.8. Các hệ thống cơ bản của khuôn

2.4.8.1. Hệ thống cấp nhựa

2.4.8.2. Các kiểu miệng phun và khuyết tật khi phun nhựa

2.4.9. Hệ thống làm nguội khuôn

2.4.10. Hệ thống dẫn hướng
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu các video hoạt động
- GV chiếu các video kết cấu khuôn ép nhựa
GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu các video hoạt động
- GV chiếu các video kết cấu khuôn ép nhựa thông dụng
	- Sv chú ý lắng nghe, theo dõi video để làm btap.
- Sv trả lời các câu hỏi
- Sv chú ý lắng nghe, theo dõi video để làm btap.
- Sv trả lời các câu hỏi


	5
5
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm.......
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 3. Công nghệ chế tạo khuôn Thực hiện ngày...21.....tháng...9...năm...2021.........


Tên bài:   
3.1  VẬT LIỆU LÀM KHUÔN (2 tiết)
3.2  CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHUÔN (2 tiết)

       KIỂM TRA 1 TIẾT

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv trình bày và lựa chọn được vật liệu làm cho từng loại khuôn. 
- Sv trình bày được các phương pháp gia công từng loại khuôn 
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình công nghệ khuôn mẫu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
3.1  Vật liệu làm khuôn

3.1.1 Các yêu cầu về khuôn ép nhựa

3.1.2 Yêu cầu của vật liệu làm khuôn ép nhựa

3.1.3  Vật liệu đối với hệ thống dẫn hướng và định vị 

3.1.4 Vật liệu làm thân khuôn 

3.1.5. Vật liệu cho các miếng ghép và tấm khuôn cho khuôn âm và khuôn dương 

1. Thép 1055 

2. Thép 2311 (thép chế tạo khuôn đã xử lý nhiệt) 

3. Thép 2083(thép không gỉ chế tạo khuôn) 

4. Thép SKD11 (thép gia công dập nguội) 

5. Thép SKD61 (Thép chế tạo khuôn dập nóng) 

6 Nhôm 

a. Nhôm 5051

b) Nhôm 6061 

c) Nhôm 7005 


	GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu các video hoạt động
- GV chiếu các video kết cấu và gia công khuôn ép nhựa 
GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu các video hoạt động
- GV chiếu các video kết cấu khuôn ép nhựa 
	- Sv chú ý lắng nghe, theo dõi video để làm btap.
- Sv trả lời các câu hỏi 
- Sv chú ý lắng nghe ghi chép.
- Sv trả lời.
- Sv chú ý lắng nghe, theo dõi video để làm btap.
- Sv trả lời các câu hỏi

	90
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	3.2  CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHUÔN 

	75

	
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
3.2  Các Phương pháp gia công khuôn
3.2.1 Giới thiệu về quy trình chế tạo khuôn 

3.2.2 Các phương pháp sản xuất khuôn ép nhựa truyền thống 
A. Phương pháp gia công khuôn cát

1.  Đúc trong khuôn cát

2. Đặc điểm
Kiểm tra 1 tiết

	GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu các video hoạt động
- GV chiếu các video kết cấu gia công khuôn ép nhựa
· Kiểm tra học tập Sv
	- Sv chú ý lắng nghe, theo dõi video để làm btap.
- Sv trả lời các câu hỏi

SV làm bài Ktra


	20

20

20

15

45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	


	
	


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 3. Công nghệ chế tạo khuôn Thực hiện ngày...28.....tháng..9....năm...2021.........


Tên bài:    3.2  CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHUÔN (tt) (5 tiết)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv hiểu và trình báy được các phương pháp gia công khuôn.
- Sv có ý thức sắp xếp và bảo quản các dụng cụ gia công khuôn mẫu.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình công nghệ khuôn mẫu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
3.2 Các Phương pháp gia công khuôn(tt)
3. Quá trình đúc 
4. Chế Tạo Bộ Mẫu, Hộp Lõi

5. Làm khuôn, lõi khuôn cát

6. Những hư hỏng thường gặp trong đúc khuôn cát Phương pháp gia công khuôn đúc áp lực
B. Gia công khuôn kim loại

1. Thiết kế khuôn đúc nhôm 3D
2. Bản vẽ thiết kế
3. Xử lý khuôn đúc nhôm
4. Lắp ráp khuôn đúc nhôm
5. Kiểm tra sản phẩm sau chế độ thử nghiệm
3.2.3. Phương pháp phun kim loại

3.2.4. Phương pháp gia công cơ

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Các hình thức gia công cơ bản
	GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu các video hoạt động
- GV chiếu các video kết cấu và gia công khuôn ép nhựa 

	- Sv chú ý lắng nghe, theo dõi video để làm btap.
- Sv trả lời các câu hỏi 

	210
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25

25
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn


	



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 3. Công nghệ chế tạo khuôn Thực hiện ngày...05.....tháng..10...năm..2021..........


Tên bài:    3.3 XỬ LÝ BỀ MẶT KHUÔN MẪU (4 tiết) 

                  KIỂM TRA 1 tiết
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv trình bày được cách xử lý bề mặt khuôn mẫu.
- Sv bảo quản được các bề mặt khuôn để sản xuất sản phẩm tốt hơn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình công nghệ khuôn mẫu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

3.3 Xử lý bề mặt khuôn mẫu  
3.3.1 Đánh bóng khuôn

3.3.1.1 Những điều cần quan tâm khi xử lý bề mặt khuôn
3.3.1.2  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh bóng khuôn 

3.3.1.3 Những vấn đề cần lưu ý khi đánh bóng khuôn
3.3.1.4 Các phương pháp gia công đánh bóng kim loại
3.3.2 xi mạ CROM.
3.3.2.1 Tại sao nên chọn xi mạ crom cứng lên khuôn mẫu

3.3.2.2 Quy trình thực mạ crom cứng trục khuôn mẫu

3.3.2.3 Tác dụng của việc mạ crom cứng khuôn mẫu
3.3.2.4 Ứng dụng của mạ crom cứng khuôn mẫu
KIỂM TRA 
	GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu các video hoạt động
- GV chiếu các video xử lý khuôn ép nhựa 
- kiểm tra học tập của sv


	- Sv chú ý lắng nghe, theo dõi video để làm btap.
- Sv trả lời các câu hỏi.
- Sv làm bài ktra
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
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Quyển số: 02

















Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm


Giảng viên
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2

